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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành 

Các Thẩm phán: Ông Ngô Đê   

                    Bà Ngô Thị Kim Châu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Kim Thị Ngà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Trà 

Vinh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 03 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 46/2023/HSPT, ngày 

27 tháng 6 năm 2023 do có kháng cáo của  bị cáo Nguyễn Thị N đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 33/2023/HS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

 - Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thị N, sinh ngày 01/01/1977; nơi sinh tại 

tỉnh Trà Vinh. Nơi cư trú: Ấp T, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: 

Mua bán; trình đ  h c vấn: 5/12; dân t c: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị H (đã 

chết); có chồng và 02 người con. Tiền án: Không; Tiền sự: Không; nhân thân: 

Tốt; bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 20/12/2022 đến nay. Bị cáo có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

         Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Bị cáo Nguyễn Thị N hằng ngày đi mua bán gà tại các xã trên địa bàn 

huyện C, tỉnh Trà Vinh. Quá trình đi mua bán gà bị cáo có tham gia đánh bạc 

trái phép dưới hình thức chơi số đề thắng thua bằng tiền, bị cáo là người bán đề 

(chủ đề), dựa vào kết quả xổ số của đài Miền Nam và đài Miền Bắc để tính tiền 

thắng thua với người mua đề (người chơi đề). Hình thức chơi đề và cách thức 

tính tiền thắng thua như sau: 

- Đầu đuôi: Đài Miền Nam là hai số của giải tám và hai số cuối cùng của 

giải đặc biệt; đài Miền Bắc là hai số của bốn lô giải bảy và hai số cuối cùng 

của giải đặc biệt. Tỷ lệ thắng thua 1/70 lần. 
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- Bao lô hai con số: Đài Miền Nam gồm 18 lô nhưng khi bán số đề bị 

cáo tính tiền người mua đề dao đ ng từ 14 lô đến 16 lô, kết quả thắng thua 

được tính trong 18 lô từ giải tám đến hai số cuối cùng của giải đặc biệt. Đài 

Miền Bắc gồm 27 lô nhưng khi bán số đề bị cáo tính tiền người mua đề dao 

đ ng từ 18 lô đến 20 lô, kết quả thắng thua được tính trong 27 lô từ giải bảy 

đến hai số cuối cùng của giải đặc biệt. Tỷ lệ thắng thua 1/70 lần. 

- Bao lô ba con số: Đài Miền Nam là ba số từ giải bảy đến ba số cuối 

cùng của giải đặc biệt. Đài Miền Bắc là ba số từ giải sáu đến ba số cuối cùng 

của giải đặc biệt. Tỷ lệ thắng thua 1/450 lần. 

- Đá: Người chơi mua hai số cuối cùng của các lô bất kỳ trong cùng m t 

đài, nếu kết quả xổ số trong đài có hai số đã mua thì người chơi thắng cược, tỷ 

lệ thắng thua 1/450 lần.  

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 13/10/2022, bị cáo điều khiển xe mô tô biển 

số 84E1-029.04 đến ấp S, xã L, huyện C để mua bán gà. Lúc này, anh Hà Hùng 

C ngụ ấp S, xã L, huyện C, tỉnh Trà Vinh g i điện thoại cho bị cáo mua đề số 16 

đài Bình Thuận với hình thức bao lô, mỗi lô 100.000 đồng, tổng số tiền mua số 

đề là 1.400.000 đồng. Sau đó bị cáo điều khiển xe mô tô đi về hướng ấp B, xã Q, 

huyện C, tỉnh Trà Vinh thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang, 

quản lý tiền Việt Nam 1.914.000 đồng, 01 xe mô tô biển số 84E1-029.04 và 01 

điện thoại di đ ng Samsung, màn hình cảm ứng.  

Quá trình điều tra chứng minh được trong ngày 12/10/2022 bị cáo 

Nguyễn Thị N đánh bạc thêm 02 lần với số tiền cụ thể từng lần như sau:   

a/. Lần 01 (xổ số đài Miền Bắc): Mở số lúc 18 giờ 45 phút, ngày 

12/10/2022, bị cáo bán số đề cho 04 người gồm: 

- Anh Hà Hùng C, sinh năm 1979, ngụ ấp S, xã L, huyện C, tỉnh Trà Vinh: 

Mua đề số 10 bao lô, mỗi lô 30.000 đồng, tính tiền 18 lô, tổng số tiền mua đề là 

540.000 đồng. Kết quả anh C thắng đề được số tiền 2.100.000 đồng. 

- Anh Nguyễn Anh I, sinh năm 1985, ngụ ấp K, xã A, huyện E, tỉnh Trà 

Vinh mua đề các số như sau: 

+ Mua đề số 73 bao lô, mỗi lô 100.000 đồng, tính tiền 19 lô, tổng số tiền 

mua đề là 1.900.000 đồng. Kết quả thua.  

+ Mua đề số 34 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng, tính tiền 19 lô, tổng số tiền 

mua đề là 190.000 đồng. Kết quả thua.  

+ Đá số 73 và 34 bao lô, với số tiền 10.000 đồng, tính tiền 19 lô, tổng số 

tiền là 190.000 đồng. Kết quả thua.  

- Chị Nguyễn Thị Thu O, sinh năm 1969, ngụ ấp H, xã X, huyện C, tỉnh 

Trà Vinh mua đề các số như sau: 

+ Mua đề số 99 đầu đuôi với số tiền 10.000 đồng, tính tiền 04 lô đầu và 

01 lô cuối, tổng số tiền mua đề là 50.000 đồng. Kết quả thua.  

+ Mua đề số 99 bao lô, mỗi lô 10.000 đồng, tính tiền 20 lô, tổng số tiền 

mua đề là 200.000 đồng. Kết quả trúng được 01 lô với số tiền là 700.000 đồng. 

+ Mua đề số 899 bao lô, mỗi lô 5.000 đồng, tính tiền 20 lô, tổng số tiền 

mua đề là 100.000 đồng. Kết quả thua.  

- Chị Thạch Thị Sa T, sinh năm 1956, ngụ ấp S, xã L, huyện C, tỉnh Trà 

Vinh mua đề các số như sau: 
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+ Mua đề số 72 đầu đuôi với số tiền 10.000 đồng, tính tiền 04 lô đầu và 01 

lô cuối, tổng số tiền mua đề là 50.000 đồng. Kết quả thua. 

+ Mua đề số 85 đầu đuôi với số tiền 10.000 đồng, tính tiền 04 lô đầu và 01 

lô cuối, tổng số tiền mua đề là 50.000 đồng. Kết quả thua. 

+ Mua đề số 38 đầu đuôi với số tiền 10.000 đồng, tính tiền 04 lô đầu và 01 

lô cuối, tổng số tiền mua đề là 50.000 đồng. Kết quả thua. 

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của bị cáo và những người chơi đề ngày 

12/10/2022 của Đài Miền Bắc như sau: 

- Bị cáo tham gia đánh bạc với số tiền tổng c ng là 6.120.000 đồng (gồm 

tiền bán số đề 3.320.000 đồng, tiền anh C thắng số đề 2.100.000 đồng và tiền chị 

O thắng số đề là 700.000 đồng). 

- Anh Hà Hùng C đánh bạc với số tiền là 2.640.000 đồng (gồm tiền mua 

số đề 540.000 đồng, tiền thắng số đề là 2.100.000 đồng). 

- Anh Nguyễn Anh I đánh bạc số tiền là 2.280.000 đồng (tiền mua đề). 

- Chị Nguyễn Thị Thu O đánh bạc với số tiền là 1.050.000 đồng (gồm tiền 

mua số đề 350.000 đồng, tiền thắng số đề là 700.000 đồng).  

- Chị Thạch Thị Sa T đánh bạc với số tiền là 150.000 đồng (tiền mua đề). 

b/. Lần 02 (Xổ số Miền Nam): Mở số lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/10/2022 

với 03 đài là Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, bị cáo đã bán số đề cho 02 người: 

- Anh Hà Hùng C: Mua đề số 67 bao lô đài Cần Thơ, mỗi lô 50.000 đồng, 

tính tiền 14 lô, tổng số tiền mua đề là 700.000 đồng. Kết quả thắng được 01 lô 

với số tiền 3.500.000 đồng.  

- Chị Thạch Thị Sa T mua đề các số như sau: 

+ Mua đề số 85 đầu đuôi đài Sóc Trăng, đầu 40.000 đồng, đuôi 10.000 

đồng, tổng số tiền mua đề là 50.000 đồng. Kết quả thua. 

+ Mua đề số 85 bao lô ba đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, mỗi lô 

10.000 đồng, tính tiền mỗi đài 15 lô, tổng số tiền mua đề là 450.000 đồng. Kết 

quả thua. 

+ Mua đề số 800 bao lô đài Sóc Trăng, mỗi lô 2.000 đồng, tính tiền 15 lô, 

tổng số tiền mua đề là 30.000 đồng. Kết quả thua. 

+ Mua đề số 500 bao lô đài Sóc Trăng, mỗi lô 1.000 đồng, tính tiền 15 lô, 

tổng số tiền mua đề là 15.000 đồng. Kết quả thua.  

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thị N và những người 

chơi đề ngày 12/10/2022 của Đài Miền Nam như sau: 

- Bị cáo tham gia đánh bạc với số tiền là 4.745.000 đồng (gồm tiền bán đề 

1.245.000 đồng và tiền anh C thắng 3.500.000 đồng).  

- Anh Hà Hùng C đánh bạc với số tiền là 4.200.000 đồng (gồm tiền mua 

đề 700.000 đồng, tiền thắng cược 3.500.000đồng). 

- Chị Thạch Thị Sa T đánh bạc với số tiền là 545.000 đồng (tiền mua đề). 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 33/2023/HS - ST ngày 26/04/2023 của Tòa 

án nhân dân huyện C, tỉnh Trà Vinh đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị N phạm t i “Đánh bạc”. 

Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 B  

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày bị cáo đi chấp hành án. 

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật 

Ngày 04/5/2023, bị cáo Nguyễn Thị N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo Nguyễn Thị N thừa nhận án sơ 

thẩm xét xử bị cáo về t i “Đánh bạc” đúng với hành vi của bị cáo. Bị cáo vẫn 

giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hưởng án treo. 

          Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi xem 

xét toàn diện n i dung vụ án, lời trình bày của bị cáo. Tại phiên tòa hôm nay bị 

cáo đã thừa nhận: Vào ngày 13/10/2022 bị cáo đánh bạc bằng hình thức ghi số 

lô, số đề trái phép, bị cáo là người bán đề cho 04 người của đài miền Bắc, tổng 

số tiền bị cáo đánh bạc là 6.120.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo 

phạm t i “đánh bạc” theo quy định khoản 1, 3 Điều 321 B  luật Hình sự là đúng 

quy định pháp luật, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo cung cấp thêm tình 

tiết giảm nhẹ mới có bác ru t là liệt sĩ, tuy nhiên tình tiết giảm nhẹ bị cáo cung 

cấp là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 B  luật Hình sự. Xét 

thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo 

theo quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 B  luật Hình sự và xử phạt bị cáo 

mức án 06 tháng tù và phạt bổ sung 10.000.000 đồng là đúng pháp luật. Vì vậy 

đề nghị H i đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 B  luật Tố 

tụng hình sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, 

hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thị N, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm Tòa 

án nhân dân huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Thị N: Bị cáo đã ăn năn hối cải, xin 

H i đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Đơn kháng cáo của bị cáo là còn trong thời hạn luật định nên được H i 

đồng xét xử chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo H i đồng xét xử nhận thấy: Tại 

phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Thị N khai nhận: Vào ngày 13/10/2022 bị cáo 

đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép, bị cáo là người bán đề cho 04 

người mua đề ở đài miền Bắc, tổng số tiền bị cáo đánh bạc là 6.120.000 đồng 

phù hợp với n i dung tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, lời khai người mua số 

đề. Do đó hành vi của bị cáo bị Tòa án cấp sơ thẩm kết t i “Đánh bạc” được quy 

định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 B  luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, 

là đúng với quy định pháp luật.  
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         [3] Xét hành vi phạm t i của bị cáo là nguy hiểm cho xã h i. Bởi vì đánh 

bạc là m t tệ nạn xã h i, bị cáo nhận thức và biết rõ hành vi đánh bạc dưới hình 

thức ghi bán số đề thắng thua bằng tiền là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi 

của bị cáo thể hiện ý thức xem thường pháp luật, không những gây ảnh hưởng 

xấu đến tình hình trật tự an toàn xã h i tại địa phương mà còn ảnh hưởng đến 

thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng 

nông thôn mới, nông thôn nâng cao, gây nhiều bức xúc trong nhân dân, Tòa án 

cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 06 (sáu) tháng tù và phạt bổ sung 10.000.000 đồng là 

phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, nhận thấy sau khi bị bắt bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm t i lần đầu thu c trường hợp ít nghiêm 

tr ng, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, tại địa phương luôn chấp hành tốt 

pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú, tại phiên tòa phúc 

thẩm hôm nay bị cáo cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới có bác ru t là liệt sĩ, 

tuy nhiên tình tiết giảm nhẹ bị cáo cung cấp là tình tiết giảm nhẹ được quy định 

tại khoản 2 Điều 51 B  luật Hình sự đã được Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng cho bị 

cáo, qua phân tích nêu trên bị cáo Nguyễn Thị N đủ điều kiện được hưởng án 

treo theo quy định tại Điều 65 B  luật Hình sự, nếu không bắt bị cáo phải chấp 

hành hình phạt tù và cho bị cáo hưởng án treo cũng không ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự mà bị cáo cũng tự cải tạo thành người tốt. Từ đó, H i đồng xét xử có 

căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N cho bị cáo được hưởng án 

treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo, tạo điều kiện cho bị cáo sửa 

chữa sai lầm của bản thân.  

[4] Đề nghị của Kiểm sát viên xét xử phúc thẩm H i đồng xét xử có cân 

nhắc xem xét, tuy nhiên không phù hợp nhận định của H i đồng xét xử nên 

không được chấp nhận. 

[5] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N được chấp nhận 

nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

 [6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì các l  trên,  

 U  T ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 B  luật Tố tụng hình 

sự năm 2015. 

          Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị N. 

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 33/2023/HS - ST ngày 26/04/2023 của 

Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị N phạm t i “Đánh bạc”. 

 Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 B  luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
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          Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 12 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Thị N cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện C, tỉnh Trà 

Vinh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo 

dục bị cáo. 

Trong thời gian thử thách bị cáo có thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện 

đúng theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử 

thách nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình 

sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định bu c bị cáo phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

Về án phí phúc thẩm: Căn cứ Điều 136 B  tố tụng hình sự; Căn cứ điểm b 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc h i. Bị cáo Nguyễn Thị N không phải n p án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

 

Nơi nhận:                                           

-VKSND tỉnh Trà Vinh;                                               

- TAND huyện C; 

- VKSND huyện C; 

- CA huyện C; 

- CC THADS huyện C; 

- Sở Tư pháp; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 

 

 


